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BẢNG GHI NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN


Tên sự kiện: Chương Trình Từ Thiện “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ – Mái Ấm Chùa Diệu Giác”

Thời gian: 19/12/2015

Đơn vị tổ chức: Phòng CTSV và Chi hội Sinh viên ITEC

Điểm ghi nhận: Mỗi sinh viên có tên trong danh sách được cộng điểm rèn luyện tùy vào mức độ tham gia, điểm ghi vào mục II.3

	STT
	MSSV
	Tên
	MSSV
	Tham gia
	Quyên góp
	Điểm tổng

	1
	`0959022
	Hoàng Long
	`0959022
	5
	
	5

	2
	1258038
	Phạm Thị Kim Ngân
	1258038
	5
	
	5

	3
	1258040
	Trương Mỹ Ngọc
	1258040
	5
	3
	8

	4
	1258041
	Nguyễn Thái Khánh Ngọc
	1258041
	5
	3
	8

	5
	1258061
	Trần Thị Ngọc Quý
	1258061
	5
	3
	8

	6
	1258072
	Trương Thị Thu Thảo
	1258072
	5
	3
	8

	7
	1259013
	Nguyễn Trần Minh Hùng
	1259013
	
	3
	3

	8
	1259030
	Trần Hữu Thanh Quân
	1259030
	5
	3
	8

	9
	1358011
	Nguyễn minh châu
	1358011
	5
	
	5

	10
	1358033
	Trần Phương Hiên My
	1358033
	5
	3
	8

	11
	1358046
	Nguyễn Võ Thúy Phương
	1358046
	
	3
	3

	12
	1358058
	Trần Quang Thanh Thảo
	1358058
	5
	3
	8

	13
	1358065
	Lê Trương Thuỷ Tiên
	1358065
	5
	
	5

	14
	1358067
	Trần Nhật Trân
	1358067
	5
	3
	8

	15
	1358068
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	1358068
	5
	
	5

	16
	1358069
	Nguyễn Hà Minh Triết
	1358069
	5
	3
	8

	17
	1358071
	Lê Hoàng Ngọc Tú
	1358071
	
	3
	3

	18
	1358163
	Trần Ngọc Ý Nhi
	1358163
	
	3
	3

	19
	1458005
	Lê Thị Hồng Cẩm
	1458005
	
	3
	3

	20
	1459002
	Lê Hải Anh
	1459002
	
	3
	3

	21
	1459004
	Ngô Hà Gia Bảo
	1459004
	
	3
	3

	22
	1459006
	Doãn Lê Thanh Bảo
	1459006
	5
	3
	8

	23
	1459010
	Lý Anh Duy
	1459010
	
	3
	3

	24
	1459018
	Trần Xuân Hiếu
	1459018
	5
	3
	8

	25
	1459023
	Vũ Quang Huy
	1459023
	5
	3
	8

	26
	1459026
	Tô Nhân Kiệt
	1459026
	
	3
	3

	27
	1459034
	Nguyễn Bình Minh
	1459034
	5
	
	5

	28
	1459035
	Nguyễn Hiệp Minh
	1459035
	5
	3
	8

	29
	1459040
	Huỳnh Lê Minh Nhật
	1459040
	
	3
	3

	30
	1459041
	Cao Duong Phat
	1459041
	5
	3
	8

	31
	1459042
	nguyen hong phat
	1459042
	5
	3
	8

	32
	1459043
	Trần Ngọc Phú
	1459043
	
	3
	3

	33
	1459044
	Nguyễn nhật quang
	1459044
	5
	
	5

	34
	1459045
	Nguyễn Anh Quân
	1459045
	5
	3
	8

	35
	1459048
	thái hồng tiên
	1459048
	5
	
	5

	36
	1459051
	Lê Thế Tôn
	1459051
	5
	3
	8

	37
	1459060
	Chiêm Triều Vinh
	1459060
	
	3
	3

	38
	1558013
	Nguyễn Gia Kỳ
	1558013
	5
	
	5

	39
	1558017
	Nguyễn Châu Phương Minh
	1558017
	
	3
	3

	40
	1558018
	Vũ Bảo Ngọc
	1558018
	5
	3
	8

	41
	1558024
	Huỳnh Công Phúc
	1558024
	
	3
	3

	42
	1558026
	Trương Ngọc Phương Quỳnh
	1558026
	5
	
	5

	43
	1558029
	Phan Thị Thành Tâm
	1558029
	
	3
	3

	44
	1558038
	Lê Phúc Toàn
	1558038
	
	3
	3

	45
	1558041
	Phạm Hoàng Minh Tú
	1558041
	
	3
	3

	46
	1559009
	Nguyễn Hoàng Đăng
	1559009
	5
	
	5

	47
	1559015
	cao phan thanh hoàng
	1559015
	5
	
	5

	48
	1559022
	Lưu Hoàng Trọng Khôi
	1559022
	
	3
	3

	49
	1559036
	Nguyễn Trường Thịnh
	1559036
	5
	
	5




[bookmark: _GoBack]Danh sách gồm 49 sinh viên, được sắp xếp theo MSSV tăng dần.
Số sinh viên tham gia đi từ thiện: 31 sinh viên
Số sinh viên đi quyên góp: 36 sinh viên
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